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THÔNG TƯ
 Quy định mức thu, giảm, chế độ thu, nộp phí khai thác và sử dụng 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

[bookmark: tvpllink_rxblirivoi]Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;
[bookmark: tvpllink_vvgjhunbih]Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_ybkfvgnyya]Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_bskyrzvrfq][bookmark: tvpllink_rxblirivoi_1]Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử;
[bookmark: _Hlk235910035]Căn cứ Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, giảm, chế độ thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về mức thu, giảm, chế độ thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí 
[bookmark: _Hlk235900805]1. Tổ chức, cá nhân khi yêu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định của pháp luật là người nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định tại Thông tư này, trừ các trường hợp không phải nộp phí theo quy định của pháp luật về dữ liệu và pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Trung tâm Dữ liệu quốc gia là tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Mức thu phí  
1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 300 đồng/trường dữ liệu.
2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2029 trở đi, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 600 đồng/trường dữ liệu.
Điều 4. Các trường hợp được giảm phí
1. Cá nhân khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được giảm 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư này khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;
b) Cá nhân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo;
c) Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;
d) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
đ) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
e) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân thuộc từ hai trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này trở lên thì chỉ được giảm 50% mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 5. Khai, thu, nộp, quyết toán và hoàn trả phí 
[bookmark: dc_2]1. Người nộp phí nộp tiền phí vào ngân sách nhà nước theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí.
[bookmark: dc_3]2. Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu phí khai, nộp và quyết toán phí theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP.
3. Trường hợp người nộp phí đã nộp phí nhưng không được cung cấp hoặc chỉ được cung cấp một phần thông tin theo yêu cầu đã thanh toán hoặc phát sinh giao dịch thu trùng, thu vượt mức quy định, tổ chức thu phí có trách nhiệm kiểm tra, đối soát, xác định số tiền phí được hoàn trả và hoàn trả cho người nộp phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc khai, thu, nộp, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; Nghị định số 362/2025/NĐ-CP; Nghị định số 347/2025/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
3. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc; 
- Ủy ban Kinh tế và Tài chính;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các khu vực;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, 
Bộ Tư pháp;
- Công báo; 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (170b).
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    THÔNG TƯ     Quy định mức thu,  giảm,  chế độ thu, nộp   phí  khai thác và sử dụng    thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia     Căn cứ   Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ;   Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;   Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;   Că n cứ   Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ;   Căn cứ   Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ;   Căn cứ Nghị định số   362/2025/NĐ - CP   của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành   Luật Phí và lệ phí ;    Căn cứ Nghị định số  165/2025/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu ;   Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia s ẻ dữ liệu ,  dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;   Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ - CP của Chính phủ quy định về kết nối, chia  sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;   Căn cứ  Nghị định số 252/2026/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều  và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành   Luật Quản lý thuế;   Căn cứ Nghị định số 254/2026/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số  108/2025/QH15 về h óa đơn điện tử, chứng từ điện tử;   Căn cứ Nghị định số 347/2025/NĐ - CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành  chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;    Căn cứ Nghị định số  376 /202 6 /NĐ - CP của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính ;     Theo đề nghị của  Vụ   trưởng  Vụ   C hính sách thuế, phí và lệ phí;   Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu,  giảm,  chế độ thu,  nộp   phí  khai thác và   sử dụng   thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia .  

